
   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH TÂN 

  TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN BÌNH TÂN

STT SBD HỌ TÊN LÓT TÊN ĐƠN VỊ 
ĐIỂM LÝ 

THUYẾT 

ĐIỂM 

THỰC 

HÀNH

TỔNG 

ĐIỂM
GHI CHÚ

1 2.039 Tăng Tiến Thanh Tùng Cty Pouyuen 8.75 7.88 16.63

2 2.011 Đào Duy Khánh Cty Pouyuen 9.5 7 16.5

3 2.031 Lê Duy Tân Cty Pouyuen 9.25 7 16.25

4 2.004 Nguyễn Văn Công Cty Tỷ Hùng 9.75 6.38 16.13

5 2.022 Nguyễn Thị Hồng Nhân Cty Tỷ Hùng 8.5 7.38 15.88

6 2.014 Tăng Khải Lân Cty Pouyuen 9 6.25 15.25

7 2.007 Mai Ngọc Yến Duyên Siêu thị Big C An Lạc 8.75 6.38 15.13

8 2.033 Trần Thanh Thảo Cty Đỉnh Cao 7 8 15

9 2.006 Lê Trương Quang Dũng Siêu thị Big C An Lạc 9.25 5 14.25

10 2.028 Phạm Nguyễn Ngọc Hồng Quế Cty Pouyuen 9.25 5 14.25

11 2.001 Bùi Phương Anh Cty TBĐ Sài Gòn 9 5 14

12 2.026 Lê Thị Phượng Cty Pouyuen 8.5 5.5 14

13 2.036 Ngô Thị Thanh Trầm Cty Pouyuen 8.75 5 13.75

14 2.038 Lê Trung Cty Tỷ Hùng 9.5 4 13.5

15 2.023 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Cty Đỉnh Cao 7 6.25 13.25

16 2.027 Nguyễn Quốc Anh Quân Cty TBĐ Sài Gòn 8.25 5 13.25

17 2.034 Trần Thị Thu Thảo Cty TBĐ Sài Gòn 9 4 13

18 2.019 Trần Thảo Minh Cty Pouyuen 9.25 3.5 12.75

19 2.041 Huỳnh Bảo Yến Cty Pouyuen 8.75 3.25 12

20 2.008 Phạm Tâm Giang Cty Pouyuen 9 2.75 11.75

21 2.029 Dương Văn Sang Cty Pouyuen 8.5 3.25 11.75

22 2.037 Nguyễn Thị Khánh Trân Cty TBĐ Sài Gòn 8.25 3.5 11.75

23 2.032 Nguyễn Lăng Thanh Thảo Cty TBĐ Sài Gòn 8.5 3 11.5

24 2.021 Trần Kim Ngọc Trường MN Bảo Ngọc 5.75 5.5 11.25

25 2.005 Võ Thị Dung Cty Vĩnh Phong 9.25 1.75 11

26 2.013 Nguyễn Duy Lam Siêu thị Big C An Lạc 8.25 2.5 10.75

27 2.018 Diệp Hưng Long Cty Pouyuen 9 1.5 10.5

28 2.020 Đào Thị Trúc Ngoan Cty Pouyuen 8 2 10

29 2.002 Đặng Thị Ngọc Anh Cty Vĩnh Phong 7.75 2 9.75

30 2.024 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Cty Pouyuen 7.25 2.5 9.75

31 2.030 Nguyễn Thị Sinh Cty Vĩnh Phong 7.75 1.75 9.5

32 2.015 Lê Thị Thùy Linh Cty Pouyuen 6.75 2.63 9.38

33 2.016 Phan Thị Ngọc Linh Cty Pouyuen 7.5 1.5 9

34 2.035 Vương Hồng Thủy Cty Vĩnh Phong 

35 2.003 Lương Kiến Cẩm Cty Pouyuen 

36 2.009 Nguyễn Diệp Phước Hậu Cty KaYuen 

37 2.010 Châu Ngọc Huyền Cty Pouyuen 
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38 2.012 Nguyễn Thanh Lạc Cty Tỷ Hùng 

39 2.017 Trương Phối Linh Cty Đỉnh Cao 

40 2.025 Trần Bùi Công Phúc Cty Tỷ Hùng 

41 2.040 Nguyễn Thị Phương Uyên Trường MN Vy Vy 


